Phụ lục 7
CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO HIỆN HÀNH ĐANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 

(Kèm theo Báo cáo số   91  /BC-UBND ngày 30   tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Nam)

1. Chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung của quốc gia theo Nghị quyết 80/NQ-CP
a) Hỗ trợ sản xuất,  dạy nghề,  tạo việc làm,  tăng thu nhập cho người nghèo
- Chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 15/02/2011 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020;

- Chính sách cho vay vốn đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác để phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống, xây dựng nhà ở, xuất khẩu lao động, … theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002, Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013 và các Quyết định khác của Thủ tướng Chính phủ.
 b) Hỗ trợ về giáo dục và đào tạo
- Chính sách hỗ trợ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cấp bù học phí đối với học sinh sinh viên theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP;
- Chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4, 5 tuổi đang học mẫu giáo, mầm non theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 và Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010;

- Chính sách hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở đối với học sinh bán trú theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010;

- Chính sách hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở đối với học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013;

- Chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013;

- Chính sách cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006;
- Chính sách hỗ trợ đối với học sinh thuộc khu vực 2 Chương trình 135 giai đoạn 2, học sinh sinh viên là người dân tộc thiểu số theo Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 23/7/2010 và Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 11/02/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND.
c) Hỗ trợ về y tế và dinh dưỡng
- Chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người dân ở vùng có điều kiện KT-XH ĐBKK theo quy định của Luật bảo hiểm y tế;

- Chính sách hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại và hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh theo Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

- Chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh theo Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg ngày 04/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
d) Hỗ trợ về nhà ở
- Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ;
- Chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

- Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở từ Quỹ "Ngày vì người nghèo", từ các nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.
đ) Hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý
- Chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo theo Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

- Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo theo Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

e) Hỗ trợ người nghèo hưởng thụ văn hoá, thông tin
- Chương trình mục tiêu quốc gia Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

- Chính sách hỗ trợ đầu thu cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 04/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam.

2. Các chương trình, chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo đặc thù
a) Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP 
(1) Chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập;
(2) Chính sách giáo dục, đào tạo, dạy nghề, nâng cao dân trí;
(3) Chính sách cán bộ đối với các huyện nghèo;
(4) Chính sách, cơ chế đầu tư cơ sở hạ tầng ở cả thôn, bản, xã và huyện.
b) Chương trình 135
- Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ;
- Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ;
- Chính sách hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ;
- Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
c) Dự án giảm nghèo khu vực Tây nguyên - tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 3312/QĐ-UBND ngày 28/10/2013.
3. Chính sách hỗ trợ giảm nghèo đặc thù của tỉnh
 -  Chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, vay vốn đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và chính sách đối với cán bộ giảm nghèo theo Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh và Quyết định số 832/QĐ-UBND của UBND tỉnh;
- Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đối với các huyện miền núi có tỷ lệ hộ nghèo cao chưa được hưởng cơ chế chính sách hỗ trợ của Trung ương theo Nghị quyết số 55/2012/NQ-HĐND và Quyết định số 3726/QĐ-UBND ngày 16/11/2012 của UBND tỉnh;
- Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh và Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh;

- Chính sách hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn theo Nghị quyết 143/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 của HĐND tỉnh;
- Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm sản góp phần giảm nghèo khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam theo Quyết định số 2905/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của UBND tỉnh;
- Chính sách hỗ trợ nâng cao mức sống, phát triển sinh kế bền vững và phát triển cơ sở hạ tầng kết nối, nâng cao năng lực và truyền thông theo Quyết định số 3312/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND tỉnh về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tại tỉnh Quảng Nam.
- Và các cơ chế, chính sách hỗ trợ khác.
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